
ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG MỘC CHÂU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  341/TB-UBND Mộc Châu, ngày 27 tháng 5 năm 2026

THÔNG BÁO
Công khai Danh mục thủ tục hành chính nội bộ mới ban hành lĩnh vực 
Chế độ, chính sách đối với nhà giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý
 nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND phường Mộc Châu

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 
Căn cứ Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15/9/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ Ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ 
thống hành chính Nhà nước giai đoạn 2022 - 2025;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm 
soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục 
hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 118/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về thực hiện 
thủ tục hành chính cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng 
dịch vụ công quốc gia; Nghị định số 367/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính 
phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 
09/6/2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một 
cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ 
nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 03/2025/TT-VPCP ngày 15/9/2025 của Bộ trưởng, Chủ 
nhiệm Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số nội dung của Nghị định 
số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính 
theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công 
quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1228/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh ngày 25 
tháng 5 năm về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính nội bộ mới ban hành 
lĩnh vực Chế độ, chính sách đối với nhà giáo thuộc phạm vi, chức năng quản lý của 
Sở Giáo dục và Đào tạo;

UBND phường Mộc Châu thông báo niêm yết, công khai Danh mục thủ tục 
hành chính nội bộ mới ban hành lĩnh vực Chế độ, chính sách đối với nhà giáo thuộc 
phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND phường Mộc 
Châu, như sau:

1. Công khai thủ tục hành chính theo hình thức niêm yết công khai tại trụ sở 
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Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Mộc Châu, địa chỉ: Tổ dân phố 5, 
phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

2. Đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Phường Mộc Châu (địa chỉ truy 
cập: https://mocchau.sonla.gov.vn) mục Thủ tục hành chính.

(Có Phụ lục và Quyết định công bố của UBND tỉnh gửi kèm theo)
3. Tổ chức thực hiện:
3.1. Giao Phòng Phòng Văn hóa – Xã hội phường chỉ đạo công chức được 

giao phụ trách, thường xuyên tra cứu các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công 
bố Danh mục thủ tục hành chính nội bộ mới ban hành lĩnh vực Chế độ, chính sách 
đối với nhà giáo thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo để 
kịp thời phục vụ tra cứu, niêm yết, công khai, cập nhật, đăng tải các TTHC lên Trang 
thông tin điện tử của phường và tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường 
Mộc Châu để phục vụ việc tuyên tuyền, hỗ trợ tra cứu thông tin.

3.3. Giao Trung tâm Phục vụ hành chính công phường thực hiện niêm yết, 
công khai Danh mục thủ tục hành chính nội bộ mới ban hành lĩnh vực Chế độ, chính 
sách đối với nhà giáo thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào 
tạo và UBND phường bảo đảm đầy đủ, kịp thời, đúng quy định.

4. Trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính nếu các cơ quan, đơn vị, cá 
nhân gây khó khăn, phiền hà hoặc thu thêm các khoản thu ngoài quy định của pháp 
luật đề nghị Nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp thông tin ngay đến số điện thoại 
đường dây nóng: Ông Đỗ Trí Dũng, Phó chủ tịch UBND - số điện thoại: 
0915076568; Bà Lường Thị Cương, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công 
phường, số điện thoại: 0867991689.

UBND phường Mộc Châu trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND phường;
- Các phòng thuộc phường;
- Trung tâm hành chính công phường;
- Các đơn vị bản, TDP phường;
- Cổng Thông tin điện tử phường;
- Lưu: VT, TTPVHCC (M35b).

TM.  ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đỗ Trí Dũng
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Phụ lục:

Danh mục thủ tục hành chính nội bộ mới ban hành lĩnh vực chế độ, chính sách đối với nhà giáo
thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo

(Ban hành kèm theo Thông báo số 341/TB-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2026 của UBND phường Mộc Châu)

PHẦN I: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

TT Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn 
giải quyết

Địa điểm 
thực hiện Cách thức thực hiện Phí, Lệ phí

(đồng) Căn cứ pháp lý

I Cấp tỉnh: 02 TTHC

01

Điều động nhà 
giáo trong các cơ 
sở giáo dục công 
lập ở cấp tỉnh

30 ngày làm 
việc tính từ 
ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ

- Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết 
quả của Sở Công 
Thương tại Trung 
tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh;
- Trung tâm Phục 
vụ hành chính 
công các xã, 
phường.

Không quy định Không

- Nghị định số 93/2026/NĐ-CP 
ngày 31/3/2026 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một số điều của Luật 
Nhà giáo;

- Quyết định số 1224/QĐ-
BGDĐT ngày 18 tháng 5 năm 
2026 về việc công bố thủ tục 
hành chính nội bộ mới ban hành 
lĩnh vực Chế độ, chính sách đối 
với nhà giáo thuộc phạm vi, 
chức năng quản lý của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo.
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TT Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn 
giải quyết

Địa điểm 
thực hiện Cách thức thực hiện Phí, Lệ phí

(đồng) Căn cứ pháp lý

02

Thuyên chuyển 
nhà giáo trong 
cơ sở giáo dục 
công lập tại cấp 
tỉnh.

30 ngày làm 
việc tính từ 
ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ

- Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết 
quả của Sở Công 
Thương tại Trung 
tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh;
- Trung tâm Phục 
vụ hành chính 
công các xã, 
phường.

Nộp hồ sơ Trực tiếp 
hoặc trực tuyến hoặc 
qua dịch vụ bưu chính. Không

- Nghị định số 93/2026/NĐ-CP 
ngày 31/3/2026 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một số điều của Luật 
Nhà giáo;

- Quyết định số 1224/QĐ-
BGDĐT ngày 18 tháng 5 năm 
2026 về việc công bố thủ tục 
hành chính nội bộ mới ban 
hành lĩnh vực Chế độ, chính 
sách đối với nhà giáo thuộc 
phạm vi, chức năng quản lý 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

II Cấp xã: 02 TTHC

01

Điều động nhà 
giáo trong các 
cơ sở giáo dục 
công lập ở cấp 
xã

30 ngày làm 
việc tính từ 
ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ

- Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết 
quả của Sở Công 
Thương tại Trung 
tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh;

Không quy định Không

- Nghị định số 93/2026/NĐ-CP 
ngày 31/3/2026 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một số điều của Luật 
Nhà giáo;

- Quyết định số 1224/QĐ-
BGDĐT ngày 18 tháng 5 năm 
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TT Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn 
giải quyết

Địa điểm 
thực hiện Cách thức thực hiện Phí, Lệ phí

(đồng) Căn cứ pháp lý

- Trung tâm Phục 
vụ hành chính 
công các xã, 
phường.

2026 về việc công bố thủ tục 
hành chính nội bộ mới ban 
hành lĩnh vực Chế độ, chính 
sách đối với nhà giáo thuộc 
phạm vi, chức năng quản lý 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

02

Thuyên chuyển 
nhà giáo trong 
cơ sở giáo dục 
công lập tại cấp 
xã

30 ngày làm 
việc tính từ 
ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ

- Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết 
quả của Sở Công 
Thương tại Trung 
tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh;
- Trung tâm Phục 
vụ hành chính 
công các xã, 
phường.

Nộp hồ sơ Trực tiếp 
hoặc trực tuyến hoặc 
qua dịch vụ bưu chính

Không

- Nghị định số 93/2026/NĐ-CP 
ngày 31/3/2026 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một số điều của Luật 
Nhà giáo;

- Quyết định số 1224/QĐ-
BGDĐT ngày 18 tháng 5 năm 
2026 về việc công bố thủ tục 
hành chính nội bộ mới ban hành 
lĩnh vực Chế độ, chính sách đối 
với nhà giáo thuộc phạm vi, 
chức năng quản lý của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo.



PHẦN II. NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
I. Thủ tục hành chính nội bộ cấp tỉnh

Lĩnh vực chế độ, chính sách đối với nhà giáo

1. Điều động nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập ở cấp tỉnh

1.1. Trình tự thực hiện: 

a) Cơ quan có thẩm quyền điều động nhà giáo thông báo chủ trương, chỉ 
tiêu điều động nhà giáo.

b) Cơ sở giáo dục công lập hoặc cơ quan quản lý giáo dục có nhu cầu điều 
động nhà giáo lập hồ sơ đề xuất theo quy định gửi cơ quan có thẩm quyền điều 
động theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 93/2026/NĐ-CP ngày 
31/3/2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 
Luật Nhà giáo (sau đây gọi là Nghị định số 93/2026/NĐ-CP). 

c) Trong thời hạn 30 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ 
quan có thẩm quyền điều động nhà giáo xem xét điều kiện, tiêu chuẩn của nhà 
giáo theo quy định và ra quyết định điều động nhà giáo. Trường hợp không đồng 
ý điều động nhà giáo, cơ quan có thẩm quyền điều động trả lời bằng văn bản cho 
cơ sở giáo dục công lập hoặc cơ quan quản lý giáo dục và nêu rõ lý do.

1.2. Cách thức thực hiện: 

Không quy định.

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

1.3.1. Thành phần hồ sơ:

a) Văn bản thông báo chủ trương, chỉ tiêu điều động của cơ quan có thẩm 
quyền điều động nhà giáo; 

b) Văn bản đề xuất nhu cầu điều động của cơ sở giáo dục công lập hoặc cơ 
quan quản lý giáo dục; 

c) Hồ sơ nhà giáo theo quy định của pháp luật về viên chức; 

d) Các tài liệu có liên quan khác (nếu có).

Trường hợp hồ sơ nhà giáo đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và 
thông tin đã được cập nhật trong cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên 
chức hoặc cơ sở dữ liệu chuyên ngành thì được khai thác, sử dụng để thay thế 
thành phần hồ sơ giấy tương ứng. Trường hợp không khai thác được thông tin 
hoặc thông tin khai thác không đầy đủ, không chính xác thì cơ sở giáo dục công 
lập hoặc cơ quan quản lý giáo dục, nhà giáo có trách nhiệm bổ sung, hoàn thiện 
hồ sơ theo quy định.
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1.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

1.4. Thời hạn giải quyết: 

30 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

1.5.  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

Nhà giáo, nhà giáo giữ chức vụ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục công tác tại 
cơ sở giáo dục công lập.

1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện thẩm quyền điều động đối với 
nhà giáo, nhà giáo giữ chức vụ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục từ cơ sở giáo dục 
công lập này đến cơ sở giáo dục công lập khác thuộc thẩm quyền quản lý; từ cơ 
sở giáo dục này đến cơ sở giáo dục khác thuộc thẩm quyền quản lý của 02 đơn vị 
hành chính cấp xã khác nhau; từ cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh đến cơ 
quan quản lý giáo dục cấp tỉnh.

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Quyết định điều động nhà giáo.

Quyết định điều động nhà giáo phải được cập nhật vào hồ sơ điện tử của 
nhà giáo theo quy định.

1.8. Lệ phí:  

Không.

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Không.

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Không.

1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Nghị định số 93/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà giáo.
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2. Thuyên chuyển nhà giáo trong cơ sở giáo dục công lập tại cấp tỉnh
2.1. Trình tự thực hiện:
Đối với trường hợp thuyên chuyển thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở 

Giáo dục và Đào tạo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 12 Nghị định số 
93/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 
điều của Luật Nhà giáo (sau đây gọi là Nghị định số 93/2026/NĐ-CP):

a) Nhà giáo gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 12 
Nghị định số 93/2026/NĐ-CP đến Sở Giáo dục và Đào tạo có thẩm quyền thuyên 
chuyển nhà giáo. 

b) Trong thời hạn 30 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ 
quan có thẩm quyền thuyên chuyển nhà giáo xem xét hồ sơ theo quy định và ra 
quyết định thuyên chuyển nhà giáo. Trường hợp không đồng ý thuyên chuyển 
nhà giáo, cơ quan có thẩm quyền trả lời bằng văn bản cho nhà giáo và nêu rõ lý 
do.

Quyết định thuyên chuyển nhà giáo phải được cập nhật vào hồ sơ điện tử 
của nhà giáo theo quy định.

2.2. Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính.
2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
2.3.1 Thành phần hồ sơ:
a) Đơn đề nghị thuyên chuyển của nhà giáo có xác nhận của người đứng 

đầu cơ sở giáo dục (theo Mẫu số 01 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 
93/2026/NĐ-CP); 

b) Văn bản đồng ý cho liên hệ công tác của cơ sở giáo dục cơ quan, đơn 
vị nơi nhà giáo chuyển đi; 

c) Văn bản đồng ý tiếp nhận của cơ sở giáo dục, cơ quan, đơn vị nơi nhà 
giáo xin chuyển đến; 

d) Hồ sơ nhà giáo theo quy định của pháp luật về viên chức; 
đ) Các tài liệu có liên quan khác (nếu có).
Trường hợp Hồ sơ nhà giáo đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và 

thông tin đã được cập nhật trong cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, 
viên chức hoặc cơ sở dữ liệu chuyên ngành thì được khai thác, sử dụng để thay 
thế thành phần hồ sơ giấy tương ứng. Trường hợp không khai thác được thông 
tin hoặc thông tin khai thác không đầy đủ, không chính xác thì cơ sở giáo dục 
công lập hoặc cơ quan, đơn vị quản lý giáo dục, nhà giáo có trách nhiệm bổ sung, 
hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

2.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
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2.4. Thời hạn giải quyết:
30 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
2.5. Đối tượng thực hiện:
Nhà giáo, nhà giáo giữ chức vụ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục công tác 

trong các cơ sở giáo dục công lập có nguyện vọng thuyên chuyển.
2.6. Cơ quan thực hiện:
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện thuyên chuyển đối với nhà 

giáo, nhà giáo giữ chức vụ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục từ cơ sở giáo dục công 
lập này đến cơ sở giáo dục công lập khác thuộc thẩm quyền quản lý; hoặc từ cơ 
sở giáo dục công lập này đến cơ sở giáo dục công lập khác thuộc thẩm quyền 
quản lý của 02 đơn vị hành chính cấp xã khác nhau trong tỉnh, thành phố; hoặc 
từ cơ sở giáo dục công lập thuộc thẩm quyền quản lý đến cơ sở giáo dục công 
lập thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp xã trong tỉnh, thành phố 
và ngược lại; hoặc từ cơ sở giáo dục công lập đến cơ quan, đơn vị khác thuộc 
thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; hoặc từ cơ sở giáo dục công 
lập thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đến cơ sở giáo dục, 
cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác và ngược lại.

2.7. Kết quả thực hiện:
Quyết định thuyên chuyển nhà giáo.
Quyết định thuyên chuyển nhà giáo phải được cập nhật vào hồ sơ điện tử 

của nhà giáo theo quy định.
2.8. Phí, lệ phí:
Không.
2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Mẫu Đơn đề nghị thuyên chuyển của nhà giáo có xác nhận của người đứng 

đầu cơ sở giáo dục (theo Mẫu số 01 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 
93/2026/NĐ-CP). 

2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Không quy định.

2.11. Căn cứ pháp lý:
Nghị định số 93/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà giáo.



MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ THUYÊN CHUYỂN
(Mẫu số 01 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 93/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026

của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà giáo)

Mẫu số 01. Đơn đề nghị thuyên chuyển

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THUYÊN CHUYỂN
Kính gửi:..................(*) .............

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: ..............................................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh:............................................................................................
Số định danh cá nhân/CCCD:.................................Ngày cấp:................................
Chức danh nghề nghiệp: .........................................................................................
Chức vụ quản lý (nếu có):.......................................................................................
Trình độ đào tạo, chuyên môn:................................................................................
Đơn vị công tác hiện nay:........................................................................................
Cơ quan quản lý trực tiếp:.......................................................................................
Địa chỉ liên hệ:........................................................................................................
Số điện thoại:.....................................Email (nếu có):.............................................
II. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ THUYÊN CHUYỂN
1. Cơ sở giáo dục, cơ quan, đơn vị đề nghị chuyển đến
.................................................................................................................................
2. Vị trí việc làm dự kiến (nếu có):
.................................................................................................................................
3. Lý do đề nghị thuyên chuyển:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
III. CAM KẾT
Tôi cam kết:
- Thực hiện đầy đủ trách nhiệm của nhà giáo theo quy định của pháp luật.
- Chấp hành quyết định của cơ quan có thẩm quyền thuyên chuyển.



2

- Thực hiện việc bàn giao công việc, hồ sơ, tài sản (nếu có) theo quy định trước 
khi nhận nhiệm vụ tại đơn vị mới.
- Cung cấp thông tin trung thực, đầy đủ trong hồ sơ đề nghị thuyên chuyển.
- Nội dung khác liên quan (nếu có): .......................................................................
Kính đề nghị Quý cơ quan, đơn vị xem xét, giải quyết theo quy định.
Trân trọng cảm ơn!
 

Xác nhận của người đứng đầu cơ sở 
giáo dục nơi nhà giáo chuyển đi

....., ngày.....tháng..... năm.........
Người đề nghị

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:
(*) Cơ quan, người có thẩm quyền thuyên chuyển theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định 
số 93/2026/NĐ-CP.
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II. Thủ tục hành chính nội bộ cấp xã

Lĩnh vực chế độ, chính sách đối với nhà giáo

1. Điều động nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập ở cấp xã 

1.1. Trình tự thực hiện: 

a) Cơ quan có thẩm quyền điều động nhà giáo thông báo chủ trương, chỉ 
tiêu điều động nhà giáo.

b) Cơ sở giáo dục công lập hoặc cơ quan quản lý giáo dục có nhu cầu điều 
động nhà giáo lập hồ sơ đề xuất theo quy định gửi cơ quan có thẩm quyền điều 
động theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 93/2026/NĐ-CP ngày 
31/3/2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 
Luật Nhà giáo (sau đây gọi là Nghị định số 93/2026/NĐ-CP). 

c) Trong thời hạn 30 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ 
quan có thẩm quyền điều động nhà giáo xem xét điều kiện, tiêu chuẩn của nhà 
giáo theo quy định và ra quyết định điều động nhà giáo. Trường hợp không đồng 
ý điều động nhà giáo, cơ quan có thẩm quyền điều động trả lời bằng văn bản cho 
cơ sở giáo dục công lập hoặc cơ quan quản lý giáo dục và nêu rõ lý do.

1.2. Cách thức thực hiện: 

Không quy định.

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

1.3.1. Thành phần hồ sơ:

a) Văn bản thông báo chủ trương, chỉ tiêu điều động của cơ quan có thẩm 
quyền điều động nhà giáo; 

b) Văn bản đề xuất nhu cầu điều động của cơ sở giáo dục công lập hoặc cơ 
quan quản lý giáo dục; 

c) Hồ sơ nhà giáo theo quy định của pháp luật về viên chức; 

d) Các tài liệu có liên quan khác (nếu có).

Trường hợp hồ sơ nhà giáo đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và 
thông tin đã được cập nhật trong cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên 
chức hoặc cơ sở dữ liệu chuyên ngành thì được khai thác, sử dụng để thay thế 
thành phần hồ sơ giấy tương ứng. Trường hợp không khai thác được thông tin 
hoặc thông tin khai thác được không đầy đủ, không chính xác thì cơ sở giáo dục 
công lập hoặc cơ quan quản lý giáo dục, nhà giáo có trách nhiệm bổ sung, hoàn 
thiện hồ sơ theo quy định.

1.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
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1.4. Thời hạn giải quyết: 

30 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

1.5.  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

Nhà giáo, nhà giáo giữ chức vụ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục công tác tại 
các cơ sở giáo dục công lập.

1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện thẩm quyền điều động đối với 
nhà giáo, nhà giáo giữ chức vụ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục từ cơ sở giáo dục 
công lập này đến cơ sở giáo dục công lập khác thuộc thẩm quyền quản lý; từ cơ 
sở giáo dục đến cơ quan quản lý giáo dục cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý.

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Quyết định điều động nhà giáo.

Quyết định điều động nhà giáo phải được cập nhật vào hồ sơ điện tử của 
nhà giáo theo quy định.

1.8. Lệ phí:  

Không.

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Không quy định.

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Không quy định.

1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Nghị định số 93/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà giáo.
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2. Thuyên chuyển nhà giáo trong cơ sở giáo dục công lập tại cấp xã
2.1. Trình tự thực hiện:
Đối với trường hợp thuyên chuyển thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp xã quy định tại điểm a khoản 2 Điều 12 Nghị định số 
93/2026/NĐ-CP:

a) Nhà giáo gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 12 
Nghị định số 93/2026/NĐ-CP đến Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền thuyên 
chuyển nhà giáo.

b) Trong thời hạn 30 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ 
quan có thẩm quyền thuyên chuyển nhà giáo xem xét hồ sơ theo quy định và ra 
quyết định thuyên chuyển nhà giáo. Trường hợp không đồng ý thuyên chuyển 
nhà giáo, cơ quan có thẩm quyền trả lời bằng văn bản cho nhà giáo và nêu rõ lý 
do.

Quyết định thuyên chuyển nhà giáo phải được cập nhật vào hồ sơ điện tử 
của nhà giáo theo quy định.

2.2. Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính.
2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
2.3.1 Thành phần hồ sơ:
a) Đơn đề nghị thuyên chuyển của nhà giáo có xác nhận của người đứng 

đầu cơ sở giáo dục (theo Mẫu số 01 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 
93/2026/NĐ-CP); 

b) Văn bản đồng ý cho liên hệ công tác của cơ sở giáo dục cơ quan, đơn 
vị nơi nhà giáo chuyển đi; 

c) Văn bản đồng ý tiếp nhận của cơ sở giáo dục, cơ quan, đơn vị nơi nhà 
giáo xin chuyển đến; 

d) Hồ sơ nhà giáo theo quy định của pháp luật về viên chức; 
đ) Các tài liệu có liên quan khác (nếu có).
Trường hợp Hồ sơ nhà giáo đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và 

thông tin đã được cập nhật trong cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, 
viên chức hoặc cơ sở dữ liệu chuyên ngành thì được khai thác, sử dụng để thay 
thế thành phần hồ sơ giấy tương ứng. Trường hợp không khai thác được thông 
tin hoặc thông tin khai thác không đầy đủ, không chính xác thì cơ sở giáo dục 
công lập hoặc cơ quan, đơn vị quản lý giáo dục, nhà giáo có trách nhiệm bổ sung, 
hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

2.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
2.4. Thời hạn giải quyết:
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30 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
2.5. Đối tượng thực hiện:
Nhà giáo, nhà giáo giữ chức vụ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục công tác 

trong các cơ sở giáo dục công lập có nguyện vọng thuyên chuyển.
2.6. Cơ quan thực hiện:
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện thuyên chuyển đối với nhà 

giáo, nhà giáo giữ chức vụ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục từ cơ sở giáo dục công 
lập này đến cơ sở giáo dục công lập khác thuộc thẩm quyền quản lý hoặc từ cơ 
sở giáo dục đến cơ quan, đơn vị khác thuộc thẩm quyền quản lý.

2.7. Kết quả thực hiện:
Quyết định thuyên chuyển nhà giáo.
Quyết định thuyên chuyển nhà giáo phải được cập nhật vào hồ sơ điện tử 

của nhà giáo theo quy định.
2.8. Phí, lệ phí:
Không.
2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Mẫu Đơn đề nghị thuyên chuyển của nhà giáo có xác nhận của người đứng 

đầu cơ sở giáo dục (theo Mẫu số 01 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 
93/2026/NĐ-CP). 

2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Không quy định.

2.11. Căn cứ pháp lý:
Nghị định số 93/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà giáo.
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MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ THUYÊN CHUYỂN

(Mẫu số 01 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 93/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026
của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà giáo)

Mẫu số 01. Đơn đề nghị thuyên chuyển

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THUYÊN CHUYỂN
Kính gửi:..................(*) .............

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: ..............................................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh:............................................................................................
Số định danh cá nhân/CCCD:.................................Ngày cấp:................................
Chức danh nghề nghiệp: .........................................................................................
Chức vụ quản lý (nếu có):.......................................................................................
Trình độ đào tạo, chuyên môn:................................................................................
Đơn vị công tác hiện nay:........................................................................................
Cơ quan quản lý trực tiếp:.......................................................................................
Địa chỉ liên hệ:........................................................................................................
Số điện thoại:.....................................Email (nếu có):.............................................
II. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ THUYÊN CHUYỂN
1. Cơ sở giáo dục, cơ quan, đơn vị đề nghị chuyển đến
.................................................................................................................................
2. Vị trí việc làm dự kiến (nếu có):
.................................................................................................................................
3. Lý do đề nghị thuyên chuyển:
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.............................................................................................................................
III. CAM KẾT
Tôi cam kết:
- Thực hiện đầy đủ trách nhiệm của nhà giáo theo quy định của pháp luật.
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- Chấp hành quyết định của cơ quan có thẩm quyền thuyên chuyển.
- Thực hiện việc bàn giao công việc, hồ sơ, tài sản (nếu có) theo quy định trước khi 
nhận nhiệm vụ tại đơn vị mới.
- Cung cấp thông tin trung thực, đầy đủ trong hồ sơ đề nghị thuyên chuyển.
- Nội dung khác liên quan (nếu có): .........................................................................
Kính đề nghị Quý cơ quan, đơn vị xem xét, giải quyết theo quy định.
Trân trọng cảm ơn!
 

Xác nhận của người đứng đầu cơ sở 
giáo dục nơi nhà giáo chuyển đi

....., ngày.....tháng..... năm.........
Người đề nghị

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:
(*) Cơ quan, người có thẩm quyền thuyên chuyển theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định 
số 93/2026/NĐ-CP.
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